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TIIỎ N G  T ư

Quy định chi tict một sổ diều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 
tháng 8 năm  202(1 của C hinh phũ quy định xử  phạt vi phạm  hiinh chính 

tro n g  lĩnh vực quân lý. hão vệ biên giói quảc gia

Cản cử Nghị định sổ 96/2Ữ20/NĐ-CP ngày 24 thủng <y năm 2020 của 
Chinh phũ quy định xử  phạt vi phạm hìmh chinh trong lĩnh vực quản lý, bão vệ 
biên giới quồc gia;

Cân cứ Nghị định số 164/2017/MD-CP ngày 30 thúng Ì2 nàm 2017 cùa 
Chính phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quvền hạn và cơ câu to chức cùa 
Bộ Quốc phòng;

Theo đè nạ/tị của Tu lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bộ trưởng Bộ Qttổc phòng ban hành Thông tư quy định chi tiết một 50 điều 
cùa Nghị định số 96/2020/N D -cp ngày 24 thảng H năm 2020 của Chinh phù 
(ỊII)' định xử  phụt vi phạm hành chinh trong tĩnh vục quàn lý, han vệ hiên giới 
ÍỊUOC gia.

Cliirưng I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Phạm  vi điều chinh

Thông lư này quy định chi tiết điềm a khoản 1, điẻm a, điểm c khoản 2 
Diều 5; khoản I , điếm b khoăn 2, điểm a khoản 3, điềm c* dicm c^khoản 5, khoàn 9 
Điều 6; khoán 1 Điều 7; khoăn I Điều 8; khoản I Điều 10; Diều 14; Diều 16 và 
Diều 18 Nghị dịnh số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 cùa Chinh 
phủ quv định xử phụt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quân lý, bão vệ biên 
giới quốc gia (sau dây viết I»ọn là Nghị định sổ 96/2020/NĐ-CP).

Diều 2. Đổi turọrng á p  d ụ n g

Thòng tư này áp dụng doi với tô chửc, cá nhân Việt Nam, tò chức, cả nhân 
nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hãnh chinh trong lành thô Việt Nam; 
người cỏ thẩm quyền lụp biên bân và người có thẳm quyền xử phạt vi phạm 
hành chinh quy định tại Nghị định sổ 96/2020/NĐ-CP.
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Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÃNII CHÍNH 

VÀ THẢM QUY ẺN x ử  PIIẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Diều 3. H ành vi vi phạm  các quy đ ịnh  về q u ân  lý, bão vệ (lường 
biên giúi quốc gia, mốc quốc giói, dấu hiệu đirồmg bicn ỵiói quy định tại 
điểm :i khoản 1, điểm  a, đicm c khoăn 2 Diều 5 Nghị định sổ 96/2020/NĐ-CT

1. Dau hiệu “làm hư hợi' quy định tại diêm a khoản 1 và điềm a khoán 2 
Điêu 5 Nghị định số 96/2020/NĐ-CP là làm thav đổi tinh nguyên trạng của 
môc quổc giới, cọc dấu, dâu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, 
cột cờ, bia chù quyên trẽn các dào. diêm cơ sở, còng trình phòng thù vùng biển, 
công trinh hiên giới.

2. Công trình phòng thủ vùng biên là hộ thống công irình quản sự. công trinh 
phòng thú dân sự ở  khu vục biên giứi biên, trừ công trinh biên giứi được quy định 
tại khoàn 3 Điều này.

3. Công trinh biên giới lã công trinh được xây dựng để cổ định đường 
bicn giới quốc gia, công trinh phục vụ việc quân lý, báo vệ biên giới quốc gia.

4. Mành vi quy định tại điểm c khoán 2 Điều 5 Nghị định sổ 
96/2020/NĐ-CP là hành vi khi chưa có thỏa ihuận cúa cơ  quan có thâm quyển 
của Việt Nam vả nước có chung dường bicn giới mà tự ý xây dựng các cóng irình 
kiên cò, cỏ tính chât vĩnh cửu, kê cả việc mờ rộng các cóng trinh đã cỏ trong 
phạm vi 30 mét tính từ dường bién giới trẽn đât liền luyến biên giới Việt Nam - 
Trung Ọuốc hoặc 100 mét tính từ dường biên giới trên dẩt liền tuyến biên giới 
Việt Nam -  Lào và Việt Nam - Campuchia.

c ỏ n g  trình kiên cổ lã sản phẩm dược xây dựng theo thiết kể, tạo thành 
bởi sức lao động của con n^ưừi, vật liệu xây dựng, thiết bị láp đặt vào công trình, 
dược liên kct, định vị với đắt, có thề bao gồm phần dưới mặt đắt, phần irên một đắt, 
phan dưới mặt nước và phần trên mặt nước nhưng không bao gồm: Đường tuẩn tra 
biên giới; hãng rào dây thép gai; th iết bị giám sát, khống ché vả ngăn chặn; 
các công trinh cửa khâu.

Điều 4. Ilàn li vi vi phạm  quy chế khu vực l)icn ỊiiiVi ilỉtt liền quy định 
tại điểm b, điểm c khoản 1, điểm a khoỉìn 3, tiicm c, điểm  (I, điểm c khoan 5, 
khoản 9 Điều 6 Nghị định số 96/2020/NĐ-CP

1. Mành vi quy định tại diêm b khoán 1 Diều 6 Nghị định sổ 
96/2020/NĐ -CP bao gom:

a) Tạm trú, lưu trú trong khu vực biên giới đất liền hoặc đi vào khu vực 
biên giới dất liền cùa những người dược quy dịnh tọi khoản 2 Điều 5 Nghị định 
số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 nám 2014 của Chinh phủ về Ọuy chế khu vực 
hiên giới dat liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. trừ cư dân biên giỡi:

Người dang thi hành quyết định cúa cơ  quan cỏ thấm quyền cấm cư  trú 
ở  khu vực biên giới dất liền, người chưa được phép xuất cảnh, tạm hoãn xuất cành;
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- Người đang bị cơ quan có thẳm quyỉn  tiến hành tổ tụng áp dụng biện pháp 
ngăn chặn câm di khỏi nơi cư trú;

- Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hường 
ãn treo hoặc đang được hoãn, tạm dinh chi thi hành án phạt tù; người đang bị 
quản chẻ;

- Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xà, phường, thị tran; dưa vảo 
trường giáo dưỡng, cơ  sở  giảo dục bất buộc, cơ  sở cai nghiện bat buộc, 
nhưng dang được hoãn chấp hành hoặc tạm dinh chi thi hành;

- Người không thuộc diện quy định tại khoăn 1 Điều 5 Nghị định số 
34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 nâm 2014 của Chính phũ vê Quy chề khu vực 
biên giới dat liền nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam: Cư dân biên giới; 
người có giầy phép cùa cơ quan Cóng an cỏ thâm quyền cho phép cư trú ở khu vực 
biên giới đất liền; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cóng nhàn vả viên chức 
quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ Ọuàn dội nhân dân; sĩ quan, công nhân, vicn chức, 
hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỳ thuật Công an nhàn dân cỏ đơn vị 
dóng quân ờ  khu vực biên giới dât liền;

- Trưởng hợp những người không dược cư  trú trong khu vực biên giới 
dất liền cỏ lý do dặc hiệt vào khu vực biên giới dât liên theo quy định tại diêm d 
khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BỌP ngày 28 tháng 5 năm 2015 củạ 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dần thực hiện một sỏ diêu <fũa Nghị định sỏ 
34/2014/ND-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Ọuy chê khu vực 
biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam như có bố (mẹ), vợ 
(chồng), con chết hoặc ốm đau; ngoải giây tở  tùy thân phải có giây phcp cũa 
Công an cấp xã nơi người đó cư trú. đỏng thời, phải trinh báo Đồn Biên phòng 
hoặc Công an cấp xã sờ tại biêt thời gian lưu trú ờ khu vực biên giới; trường hợp 
ở  qua đêm hoặc vảo vành đai biên giới được sự đông ỷ của Đôn Biên phỏng sở 
tại thì không bị xử phạt vê hành vi "Tạm trù, Itru trú. đì lại trong khu VỊCC biên 
giới Hat liền không đúng quy định".

b) Tạm trú, lưu trú, di lại trong khu vực biên giới đất liên mà không 
chấp hãnh sự hướng dẫn, kiêm tra, kiêm soát cùa Đôn Biên phòng, Công an 
cảp xả sở  tại vả lực lượng chức nâng theo quy định của pháp luật.

2 . 1 lành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 96/2020/NĐ-CP 
là hành vi của cả nhân, tô chức không thòng bảo, không khai bão, không đăng 
ký với cơ ỊỊuan, người cỏ  thấm quyền về việc tạm trú, lưu trú trong khu vực 
biên giới đât liền hoặc hành vi biết rò người khác không được phép di lại, tạm trú, 
lưu trú trong khu vực bicn giứi clổt liền mà che giấu, chửa chấp, giúp đỡ hoặc 
lạo dicu kiện cho người dó đi lại, tạm trú. lưu trú trong khu vực biên giới dât liền.

3. Mành vi quy định tại điểm b khoan 2 Diều 6 Nghị định số 
96/2020/NĐ-CP lã hành vi của cư dân biên giới Bên này sử dụng giây lở theo 
quy định dể xuất nhập cành sang khu vực biên giới, vùng biên giới Bên kia 
nhưng đi quá phạm vi một xà, huyện hoặc đơn vị hành chính tương dương 
tiếp giáp dường bicn giới hai nước, cụ thể:



4

a) Tuyến Việt Nam - Trung Quổc sử dụng Giẩy thông hành xuất nhập 
cảnh vùng bicn giới và di quá phạm vi khu vực hãnh chính câp huyện;

b) Tuyến Việt Nam - Lào sứ dụng giấy tờ dược quy định tại diêm b khoản 
4 Điều nảy và đi quá phạm vi khu vực hãnh chinh cấp xã dôi với Việt Nam và 
cấp bân đoi với Lào;

c) Tuyến Việt Nam - Campuchia sử dụng Chửng minh nhãn dân hoặc thè 
Cản cước còng dãn và đi quá phạm vi khu vực hành chính cáp xã.

4. Giấy tờ cỏ giá trị xuất nhập cảnh biên giới áp dụng dôi với cư dân 
bicn giới quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 vả diêm c khoán 5 Điêu 6 Nghị định 
số 96/202Ỏ/NĐ-CP bao gồm:

a) Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Ọuổc: Giấy thòng hành xuất nhập cảnh 
vùng biên giới;

b) Tuyến biên giới Việt Nam - Lảo: Ciiây tờ do hai Bên thỏa thuận (quy định 
tại điềm d khoản I Điều 23 Hiệp dịnh về Quy chẻ quản lý biên giới và cửa khâu 
biên giới trên đất liền giữa Chinh phũ nước Cộng hòa xà hội chú nghĩa Việt Nam 
và Chính phũ nước Cộnu hòa dân chủ nhân dân Lào ngày 16 tháng 3 năm 2016);

c) Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Chứng minh nhân dân, thẻ 
Căn cước công dàn.

5. Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh biên giới quy 4jnh tại diêm e khoản 5 
Điẻu 6 Nghị dịnh số 96/2020/NĐ-CP bao gồm:

a) Tuyền biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hộ chiếu; thị thực; giày tờ 
có giá trị di lại quốc tể; giấy thông hành; giây thông hành nhập xuât cảnh; 
giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng bicn giới; thẻ ABTC; thẻ tạm trú; thè 
thường trú; giấy miền thị thực;

b) 'l uyến bicn giới Việt Nam - Lảo: Mộ chiếu; thị thực; giấy tờ  cỏ giá trị 
đi lại quốc tể; giấy thông hành; giấy thông hành biên giới; sỏ thông hành; thê 
ABTC; thê tạm trú; thẻ thường trú; giây miễn thị thực;

c) Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Hộ chiểu; thị thực; giây tờ  có 
giả trị di lại quốc tế; giây thông hành; giây thòng hành biên giứi; thẻ ABTC; thè 
tạm trú; thỏ thường trú; giày miền thị thực.

6. Giấy tò  có giá trị xuất nhập cảnh biên giới quy dịnh tại điểm d khoản 5 
Điều 6 Nghị định số 96/2020/NĐ-CT bao gồm các loại giây tờ quy định tại 
khoản 4 và khoản 5 Diều này.

7. Hành vi quy định tại điềm a khoàn 9 Điều 6 Nghị định sổ 
96/2020/NĐ-CT là hành vi cúa còng dân nước cỏ chung đường biên giời qua 
đường biên giới vào Việt Nam hoặc cóng dân Việt Nam qua dường biên giới 
sang nước có chung dưỡng biên giới để chôn thi hải, hài còt, xác động vật. 
dịch chuyển mổ mã trong vành đui biên giới.

8. Hành vi nổ súng dược quy dịnh tại điểm b khoàn 9 Diều 6 Nghị định sổ 
96/2020/ND-CP là hành vi nỏ cảc loại sủng sau:
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a) Các loại súng săn được quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Ọuàn lý, 
sử dụng vũ khi, vật liệu nỏ và công cụ hồ trợ gồm: Sủng kíp, súng hơi;

b) Các loại súng thuộc danh mục vù khí thổ thao được quy định tại 
khoản 5 Diêu 3 Luật Ọuãn lý. sử dụng vũ khi, vật liệu nô và cõng cụ hồ trợ gồm: 
Súng trường hơi, súng trường bẳn đạn nổ, súng ngăn hơi, súng ngắn băn đạn nổ, 
súng thê thao bẳn đạn sơn, sủng bẳn đĩa bay;

c) Các loại súng thuộc danh mục vù khí có tinh năng, tác dụng tương tự 
súng sân, vù khi thỏ sơ. vù khí thê thao lả vù khí dược chể tạo, sản xuất thủ 
công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỷ thuật, thiết kế của nhà sân 
xuất hạp  pháp, có khả nàng gãy sát thương, nguy hại cho tinh mạng, sức khỏe 
của con người, phá hủy két câu vật chất tương tự như súng săn, vũ khỉ thỏ sơ, 
vù khi thê thao dược quy định tại khoản 6 Điỏu 3 Luật Quàn lý, sử dụng vũ 
khi, vật liệu nổ vả còng cụ hồ trợ.

Diều 5. H ành vi vi phạm  quy chể quân  lý cửa khẩu biên giới đấl liền 
quy định tại khoỉin 1 Diều 7 và vi phạm  các quy định về quăn  lý, hão vệ 
công trìn h  bicn giới, biển báo trong  khu vực hicn giói, khu vực cửa khấu 
hiên giới d ẩ l liền, cửu khâu càng  quy định lạ i khoán I Diều 10 Nghị định số 
96/2020/NĐ-CP

1. Hành vi quy định tại khoăn 1 Điều 7 Nghị định sổ 96/2020/NĐ-CP 
bao gồm:

a) Ra, vào khu vực cửa khấu biên giới đất liền của nhừng người không 
thuộc diện sau dây:

Hành khách xuất cành, nhập cảnh;

Cán bộ. chiên sĩ, nhân viên, công chức của các cơ quan quân lý nhả nước 
chuyên ngành và cơ t|uan nhà nước licn quan có trụ sở  hoặc văn phòng làm việc 
trong khu vực cửa khau;

Nhãn viên các cơ quan, tó chức, cá nhân hoạt dộng dịch vụ, ihương mại 
Irong khu vực cửa khẩu;

Người diêu khiên, người làm việc trên phương tiện chuycn chở hàng hỏa, 
hãnh khách xuất khẩu, nhộp khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh;

Chủ hàng, người kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra vào khu vực 
cửa khâu thực hiện thù tục xuất khẩu, nhập khâu hảng hóa;

Người đen lảm việc với cơ quan quân lý nhà nước chuyên ngành vả cơ quan 
licn quan có trụ sỡ hoặc văn phòng làm việc trong khu vực cửa khằu;

Người đen khám, chừa bỹnỉi (trường hợp trong khu vực cứa khuu có khu vực 
y tế dành cho khám, chửa bệnh);

Nhửng người ra, vào khu vực cửa khâu với mục dich thâm quan, đón tiền 
hoặc mục dich khác khi được phép và chịu sự kiêm tra, kiêm soát, giám sát. 
hướng dần cùa Dồn Biên phòng cửa khâu.
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b) Tạm trú, lưu trú trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền của 
nhừng người không thuộc diện sau đây:

Cán bộ, chiên sĩ, nhản viên, công chức của các cơ quan quân lý nhà nước 
chuyên ngành và cơ  quan liên quan có trụ sở hoặc văn phòng làm việc trong 
khu vực cứa khẩu;

Nhân viên các cơ quan, tỏ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương mại 
trong khu vực cửa khẩu;

Người Việt Nam, người nước ngoài lưu lại trong khu vực cửa khầu vì lý do 
chưa hoàn thành thủ tục xuât, nhập dôi với người, phưcmg tiện, hàng hỏa hoặc 
nhùng người lưu lại trong khu vực cửa khâu vi lý do hợp pháp khác đã đăng ký 
tạm trú vả chịu sự quản lý, kiêm tra, giám sát của Trạm Biên phòng cửa khâu.

c) Điều khiển phương tiện ra, vào, hoạt động, lưu trú tại khu vực của khầu 
biên giới đất licn không thuộc trường hợp sau đây:

Phương tiện vận chuyên người xuất cành, nhập cành, hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khâu; phương tiện vận chuycn, bốc dờ hàng hóa tại các kho, bài lìàng hỏa 
trong khu vực cửa khau;

Phương tiện là hàng hóa xuất khẩu, nhập kliầu;

Phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sỉ, nhân viên, còng chức dến lảm việc 
tụi cửa khâu hoặc phương tiện của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức làni việc 
tại cứa khẩu;

Phương tiện của Việt Nam, nước ngoài lưu lại trong khu vực cửa khầu vỉ lý do 
chưa hoàn thành thũ tục xuất, nhập đoi với phương tiện, hàng hóa đã dàng ký 
lưu trú và chịu sự quàn lý, kiêm tra. giám sát của Trạm Biên phỏng cửa khâu.

2. Hành vi quy dịnh tại khoản I Diều 10 Nghị định sổ 96/2020/NĐ-CP là 
hãnh vi dùng mực, sạn  hoặc các chất liệu khác để viết, vỗ, bôi lên hoặc hành vi 
dùng các thủ đoạn đê tẩy xóa, chc ỉẩp chữ, hình ãnh, ký hiệu, thông tin trên các 
biên báo hoặc các hãnh vi khác làm ánh hưởng đen chức năng truyên tải thông tin 
của các biên báo ớ  khu vực biên giới, cửa khâu (trừ các hành vi dược quy định 
tại khoản 2. khoản 3, khoăn 4 và khoản 7 Diêu 10 Nghị định số 96/2020/NĐ-CP).

Điều 6. Hành vi vi phụni về quân lý hoạt độn« của ngtrìri, phương tiện 
trong khu vực biên giứi biến quy đ ịnh  tại điểm b, điềm  c khoán I Diều 8 
Nghị định SỔ 96/2020/TSĐ-CP

1.1 lành vi Cịuy định tại điểm b khoản I Điều 8 Nghị định số 96/2020/NĐ-CP 
bao gôm các hành vi sau:

a) Cư trú, tạm trú quá thời hạn theo quy định cùa người nước ngoài lảm việc, 
học tập, hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu kinh tế năm trong khu vực 
biên giới biên hoặc cổ một phan địa giới hãnh chính thuộc khu vực biên giới biên;

b) Tạm tni, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới biên mã không chấp hành 
sự kiểm tra, kiềm soát của lỉộ đội Biên phông vả các cơ quan chức năng có 
thảm quyền.
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2. Mành vi quy dịnh tại điẻm c khoản I Điều 8 Nghị định số 
96/2020/NĐ-CP là hành vi của cả nlìân, tỏ chức không thông háo, không khai 
báo, khòng đàng ký với cơ  quan, người cỏ thâm quyền về việc tạm trú, lưu trú 
trong khu vực biên giới biên hoặc hành vi biét rỏ người khác không được 
phép đi lại, tạm trú. lưu trú trong khu vực biên giới biển mà che giấu, chứa chấp, 
giúp đờ  hoặc tạo điều kiện cho người dó đi lại, tạm trú, lưu trú trong khu vực 
biên giới biển.

Diều 7. Ilàn h  vi vi phạm  hãnh chinh ỉrong lĩnh vực thủV sàn Xỉiy ra ữ 
khu vực hiên giỏi hicn, hãnh vi vi phạm hành chính tron» lĩnh vực lâm nghiệp, 
bảo vê môi trư ờ n g , xây dự ng  xảy ra  ờ  khu vực hiên giói, cửa khẩu quy định 
tại Điều 14 Nghị dịnh số 96/202Ò/ND-CP

1. Hành vi vi phạm hành chinh trong lĩnh vực thủy sân xảy ra ở  khu vực 
biên giới biền thuộc thâm quyền xứ phạt cúa Bộ dội Biên phòng quy địnlì tại 
khoàn 1 Diêu 14 Nghị định sổ 96/2020/NĐ -CP bao gôm : Các hành vi vi 
phạm hành chinh quy định tại khoan 4 Diều 54 (Tham  quyền xử phạt vi 
phạm hành chinh của Bộ đội Bicn phòng), Điêu 17 (Vi phạm quy định vè 
điều kiện nuôi trồng thúy sản), Điều 18 (Vi phạm quy định về nhập khâu, 
xuất khâu thùỵ sản song), Điều 20 (Vi phạm nghiêm trọng trong khai thác 
thủy sản), Diều 22 (Vi phạm quy định về hạn ngạch sân lư ạnc khai thác 
thủy sàn), Điều 3! (Vi phạm quy định vè dóng m ới, cãi hoán tâu cá), Điều 
32 (Vi phạm quy định về nhập khâu tàu cá (không áp dụng đoi với trường 
hợp tàu cá do Chinh phù, tò chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho V iệt 
Nam)). Diêu 34 (Vi phạm quy định về đãng kiêm tàu cá), Điều 39 (Vi phạm 
quy định vè càng cá, khu neo d(iu tránh trú bào tàu cá), Diều 40 (Vi phạm 
quy định về quản lý câng cả) và Điểu 42 (Vi phạm quy định về nhập khâu, 
tạm nhập, tái xuất, chuycn khẩu, quá cảnh đỏi với thủy sản có nguòn gôc từ 
khai thác bât hợp pháp, không háo cáo vả không theo quy định; xuất khâu, 
nhập khẩu thúy sàn) Nghị định sổ 42 /2 0 19/NĐ-CP ngày 16 iháng 5 năm 
2019 của C hính phủ quy địnlì xứ phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực 
thủy sân (sau dây viết gọn là Nghị định số 4 2 /2 0 19/NĐ-CP); thảm quyên xứ 
phạt, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khẳc phục hậu quả áp dụng theo 
quy định cúa Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 42 /2 0 19/ND-CP, 
Nghị định sô 96/2020/N Đ -CP và các quy định cùa pháp luật cỏ liên quan.

2. Hành vỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản xảy ra ở khu vực 
biên uiới biền thuộc thấm quyển xử phạt của Cảnh sát biên quy định tại khoán 
1 Điều 14 Nghị định số 96/2020/NĐ-CP bao gồm: Các hành vi vi phạm hành 
chinh quy dịnh tại khoản 5 Diều 54 (Thẩm  quyển xử  phạt vi phạm hãnh chính 
cùa Cảnh sát biên), Điều 17 (Vi phạm quy dịnh về diêu kiện nuôi trông thủy 
sản), Diều 18 (Vi phạm quy định vc nhập khâu, xuất khàu thủy sản sông), 
Điều 20 (Vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản), Diêu 22 (Vi phạm 
quy định vẻ hạn ngọch sản lượng khai thác thúy sản), Diêu 31 (Vi phạm quy 
định về dóng mới, cải hoán tàu cá), Diêu 32 (Vi phạm quy định vê nhập khâu
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tàu cả (không áp dụng dổi với trường hợp tàu cá do C hỉnh phủ, tỏ chức, cá 
nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam)), Điều 34 (Vi phạm quy định về 
đãng kiểm tảu cả), Điều 40 (Vi phạm quy định về quân lý câng cá) và Điêu 42 
(Vi phạm quy định về nhập khâu, tạm nhập, tái xuất, chuycn khâu, quá cành 
dối với thủy sản cỏ nguồn goc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định; xuất khâu, nhập khâu thủy sản) Nghị định sổ 
42 /2019/NĐ-CP; thám quyền xử phạt, hình thức, mức xử  phạt, biộn pháp 
khăc phục hậu quả áp dụng theo quy định cùa Luật Xử lý vi phạm hành 
chinh, Nghị định sổ 42 /2019/NĐ-CP. Nghị định sổ 96/2020/NĐ-CP và các 
quy định của pháp luật có Hỗn quan.

3. Việc xử phạt đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 
số 96/2020/ND-CP được thực hiện như sau:

a) Hành vi công dàn Việt Nam qua biên giới sang lành thổ nước có chung 
dường biên giới hoặc nước thứ ba khai thác rìmg, phá rừng, săn bat, giêt, nuôi, 
nhốt dụng vật rừng, tàng trừ, vận chuyên, mua bán, chế biến lâm sàn trái quy định 
của pháp luật, nếu chưa bị nước sở tại xử lý và hành vi vi phạm chưa đển mức 
truv cứu trách nhiệm hinh sự thi bị xử phạt vi phạm hành chinh iheo quy định lại 
Diêu 13 (Khai thác rừng trái pháp luật), Điều 20 (Phả rừng trái pháp luật), Diêu 21 
(Vi phạm các quy định về báo vệ động vật rimg). Điều 22 (Vận chuyên lâm sản 
trãi pháp luật) và Điều 23 ( ràng trữ, mua bán, chế biên lâm sản trái pháp luật) 
Nghị định số 35/2019/ND-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực làm Qghiiip;

b) Hành vi tàng trừ, vận chuycn, mua bản. chế biến lâm sản có nguồn gốc 
bên kia biên giới trái pháp luật trong khu vực biên giới và hành vi vi phạm 
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hinh sự thi bị xử phạt vi phạm hành chinh theo 
quy định tại Điều 22 (Vận chuyên lâm sân trái pháp luật) và Điêu 23 (Tảng trử, 
mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật) Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 
tháng 4 năm 2019 của Chinh phũ quy dịnh xử phạt vi phạm hành chinh trong 
lĩnh vực làm nghiệp.

4. Việc xử phạt đối với hành vi mua bán. trao đôi, vận chuycn, tàng trừ 
trái phép qua biên giới quốc gia các chât gây hại cho sức khoe con người, vật nuôi, 
cây trỏng, môi trường, trật tự, an toàn xã hội ở  khu vực biên giới; gãy mâi vệ sinh 
công cộng, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng xâu đên cành quan khu vực 
cửa khâu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điêu 14 Nghị định sô 
96/2020/NĐ-CP thì thầm quyền xử  phạt, hinlì thức, mức xử phạt, biện pháp 
khẳc phục hậu quả áp dụng theo quy dịnh của Luật Xử lý vi phạm hành chinh. 
Nghị định sổ 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 nãni 2016 của Chinh phú quy định 
xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực bão vệ môi trường, Nghị định sỏ 
96/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật cỏ liên quan.

5. Đổi với hành vi vi phạm quy định về khảo sát, lập quy hoạch, điều chinh 
quy hoạch xây dựng; khới còng, thi công xây dựng còng trinh và trật tự xây dựnẹ 
xảy ra ở khu vực biên giới, cửa khâu quy djnh tại khoản 4 Diêu 14 Nghị định sỏ
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96/2020/NĐ-CP, Bộ dội Biên phỏng cỏ thầm quyền xử phạt theo quy định tại Diêu 
8 (Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng), Điều 9 (Vi phạm quy định về lập quy 
hoạch xây dựng), Diều 10 (Vi phạm quy định vc diều chinh quy hoạch xây dựng). 
Điều 14 (Vi phạm quy dịnh về khởi công xây dựng công trình). Diều 15 (Vi phạm 
quy dịnh về trật tự xây dựng), Diêu 16 (Vi phạm quy định vê thi công xây dựnẸ 
còng trinh) vả Diều 26 (Vi phạm quy dịnh về khảo sát xây dựng) Nghị dịnh sỏ 
139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chinh phũ quy định xử phạt vi 
phạm hành chinh trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, che biển, kinh doanh 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quân lý 
công trình họ tâng kỳ thuật; kinh doanh bât dộng sân, phát triên nhà ở, quân lý sử 
dụng nhà vả công sà  (dược sim đôi, bỏ sung lại Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 
17 thảng 02 năm 2020 của Chính phủ); thầm quyền xứ phụt, hình thức, mức xử 
phạt, biện pháp khấc phục hậu quà áp dụng iheo quy định của Luật Xử lý vi phạm 
hành chinh, Nghị định sổ 139/2017/NĐ-CP, Nghị định sổ 21/2020/ND-CP, Nghị 
định số 96/2020/NĐ-CP vả cảc quy dịnh của pháp luật cỏ liên quan.

Diều 8. C liửc (lanh có thẩm  t|iivcn xử  p h ạ t của Bộ đội Iỉiên phỏng 
<1IIV đinh tui khoăn I Diều 16 và của C ảnh  sát hiến (|UV định tỉú khoùn I 
Điếu 18 Nghị định sổ 96/2020/NĐ-CP

1. Thẳm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng

a) Chiến sT Bộ đội Biên phòng quy định tại khoản I Điẻu 16 Nghị dịnh sổ 
96/2020/NĐ-CP là sT quan, quân nhân chuycn nghiệp không giữ chức vụ;

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ Bộ dội Biên phòng không có thám quyền xử phại vi pliạrn 
hành chinh dược quy định tại khoản I Diêu 16 Nghj định sô 96/2020/NĐ-CP.

2. Thẩm quyển xứ phạt cúa Cảnh sát biên

Cảnh sát viên là sĩ quan Cành sát biền Việt Nam được bổ nhiệm theo quy 
định của Thông tư số 177/2019/TT-BQP ngàỵ 30 ngày II tháng 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phỏng quy định tiêu chuẩn, diều kiện, trinh tự, thủ tục bô nhiệm, 
miền nhiệm, cách chức vả mẫu giây chửng nhận Cành sát viên. Trinh sát viên Cành 
sát biền Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn xử lý vi phạm hành chính theo 
quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thu thập, phán tích, đảnh giá, 
dự báo, tham mưu xử trí về tình hình an ninh, an toàn, chủ quyên biển đào, tinh 
hinh tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng ngừa, phát hiện, đâu tranh, ngăn chặn 
phòng, chông tội phạm theo quy dịnh của pháp luậi về hinh sự và tô tụng hình sự.

C hirong III 

TỔ  CHỨC TH ỤC HIỆN

Diều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư nàv cỏ hiệu lực thi hành kc từ n g à y y ế  tháng A&năm 2021 
và tliav thế Thông tư sô 47/2015/TT-BQP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng



10

Bộ Quốc phòng hướng dản thực hiện một sổ điều cùa Nghị định sổ 
169/2013/ND-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chinh phu quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quân lý. bão vệ biên giới quòc gia.

2. Trường hợp văn hãn viện dần trong Thông tư nãy dược sưa đỏi, bỏ sung 
hoặc thay thẻ thi áp dụng văn bản sứa đồi, bổ sung hoặc ibaỵ thế.dỏ.

Điều 10. T rách  Iihiệni thực hiện

1. T u lệnh Bộ dội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Chi huy 
trực tiếp của người cỏ thẩm quvền xử phạt vi phạm hành chinh trong lình vực 
quân lý, bảo vệ biên giới quốc gia có trách nhiệm tò chức, triên khai thực hiện 
Thông tư nãy vả kiêm tra việc xứ phạt vi phạm hành chính Irong lĩnh vực quân lý. 
bảo vệ biên giới quôc gia của cấp dưới.

2. Trong quã trinh thực hiện nểu phát sinh vưởng măc. các cơ quan, 
dơn vị. tỏ chức kịp thời phản ánh vê Rộ Quôc phòng (qua Bộ Tir lệnh Bộ dội 
Biên phòng) dê tỏng hợp. bão cáo Bộ Ọuốc phòng xem xét, giái quyêt.

- Cục Kicm tra văn hãn (Hộ T ư  pliáp).
.  IỈDND. U BN D  cảc  tinh, thành pho trực thuộc TW ;
- Công bảo.
- Wcbsiic Chinh nhũ;
• Websiic Bộ Ọuoc phòng.
- Còc cơ quan, dim vị trục Ihuỷc BQP;
- Bộ l ư lộiili Bộ dụi Biên phong:
- Lưu: V  I . BĐBP. VPC (03b). D

N ơi nhận:
- Thủ luiVng. Phỏ Thú tuứng CP.
- Vãn phòng Chinh phù;
- Vftn phòng l ổng Bi thir,
- Vải» phòniỊ Q uổc hội;
- Vản phòng C hú tịch nưóc;
- Cảc Bộ. co quan ngang Bộ. cơ quaii thuộc CP.
- T A N D  tổi cao, V K S N D  tôi cao;
- Kicm loản nhà nưửc;
- Văn phòng BC Đ  phông, chống tham nhùng I \V;

K I . BỌ TRlỉờ.NC; 
THClUtKƯỜNG


